
BÀI ÔN LUYỆN KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 1- TOÁN 3 -KNTT  

Họ và tên: ……………….. 

Lớp: ………………………. 
 

Câu 1. Gấp số 54 lên 6 lần được: 

A. 314 B. 324  

C. 304 D. 334 

Câu 2. Giá trị của biểu thức 52 × (63 - 54) là: 

A. 458 B. 468  

C. 478 D. 488 

Câu 3. Đồ vật trong hình bên có dạng khối gì?                                                                              

 

A. Khối cầu 

B. Khối trụ 

C. Khối lập phương 

D. Khối hộp chữ nhật 

Câu 4. Kết quả của biểu thức 84 : 4 + 27 là: 

A. 48 B. 38  

C. 58 D. 21 

Câu 5. Số quả táo gấp mấy lần số quả cam? 

 

A. 2 lần B. 3 lần  

C. 4 lần D. 5 lần 

Câu 6. Một hộp bánh có 18 cái bánh. Hỏi 6 hộp như thế có bao nhiêu cái 

bánh? 

A. 108 cái B. 98 cái  

C. 118 cái D. 88 cái 

Câu 7. Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm: .................. 65 × 2 429 : 3 

A. > B. < C. = 



PHẦN 2. TỰ LUẬN (7 ĐIỂM) 

Câu 1.  Điền số hoặc từ còn thiếu vào chỗ chấm: 

a) Số liền trước của số chẵn lớn nhất có 3 chữ số là:   

 

b) Trong hình tròn, độ dài đường kính gấp  lần độ dài bán kính. 

 

c) Hình chữ nhật có 4 góc   , 2 cạnh dài có độ dài bằng nhau và 2 cạnh 

ngắn có độ dài  . 

Câu 2.  Đặt tính rồi tính: 

a) 256 + 418 b) 631 - 245 c) 56 × 4 d) 248 : 4 

 

 

 

 

Câu 3.  Tính giá trị biểu thức: 

a) 124 × (156 - 148) b) (245 + 315) : 5 

 

Câu 4.  Vườn nhà Lan có 72 cây vải. Số cây nhãn ít hơn số cây vải 54 cây. Hỏi 

trong vườn nhà Lan số cây vải gấp mấy lần số cây nhãn? 

Bài giải 

 

 

 

Câu 12. Cho hình vuông MNPQ nằm trong đường tròn tâm O M 
như hình vẽ. Biết đường chéo MP dài 12 cm. Tính độ dài 

bán kính của hình tròn. 

Trả lời: 
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